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Giải bài tập Toán lớp 2: So sánh các số có ba chữ số - Chân trời sáng tạo 

Thực hành 

Bài 1 (trang 53 SGK Toán 2 Tập 2) 

Trò chơi: Viết số lớn hơn hay bé hơn số đã cho. 

Mỗi lượt chơi: Hai nhóm học sinh, mỗi nhóm vài bạn. 

Ví dụ: Giáo viên viết số 325. 

Mỗi bạn ở nhóm thứ nhất viết một số bé hơn 325. 

Mỗi bạn ở nhóm thứ hai viết một số lớn hơn 325. 

 

Luyện tập 

Bài 1 (trang 54 SGK Toán 2 Tập 2) 

 

(>, = ,<)? 

a) 500 …… 700                                            100 …… 110 

     180 …… 160                                            150 …… 100 + 50  

b) 371 …… 374                                           455 …… 461                                    237 …… 195 

     907 …… 903                                            264 …… 270                                    659 …… 700 

Trả lời: 

Em so sánh lần lượt từ trái sang phải 

a) 500 < 700 (vì 5 trăm < 7 trăm) 

180 và 160 có số trăm đều là 1 trăm, em so sánh số chục: 8 chục > 6 chục nên 180 > 160 
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100 và 110 có số trăm đều là 1 trăm, em so sánh số chục : 0 chục < 1 chục nên 100 < 110. 

150 có 1 trăm và 5 chục tức là bằng 100 + 50 nên 150 = 100 + 50. 

b) 371 và 374 có số trăm đều là 3 trăm, số chục đều là 7 chục, em so sánh số đơn vị thấy 1 < 4 nên 

371 < 374. 

907 và 903 có số trăm đều là 9 trăm, số chục là 0 chục, em so sánh số đơn vị thấy 7 > 3 nên 907 > 

903. 

455 và 461 có số trăm đều là 4, em so sánh số chục thấy 5 < 6 nên 455 < 461. 

264 và 270 có số trăm đều là 2, số chục 6 < 7 nên 264 < 270. 

237 và 195 có số trăm 2 > 1 nên 237 > 195. 

659 và 700 có số trăm 6 < 7 nên 659 < 700. 

Em điền kết quả như sau: 

a) 500 < 700                                                  100 < 110 

     180 > 160                                                  150 = 100 + 50  

b) 371 < 374                                                  455 < 461                                          237 > 195 

     907 > 903                                                  264 < 270                                          659 < 700 

 

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 2 Tập 2) 

Sắp xếp các số 370, 401, 329, 326 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

Trả lời: 

Em so sánh số trăm thấy 3 < 4 nên 401 là số lớn nhất. 

Các số 326, 329, 370, em so sánh số chục thấy 2 < 7 nên 370 là số lớn thứ 2. 

So sánh số 326 và 329 em so sánh số đơn vị thấy 6 < 9 nên 326 < 329. 

Em sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé như sau 

401, 370, 329, 326. 

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 2 Tập 2) 
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Dưới đây là bốn bao cà rốt của bốn chú thỏ. 

Mỗi chú thỏ có bao nhiêu củ cà rốt? 

 

Trả lời: 

Trong bốn bao tải, em thấy: 

Số tròn trăm là 100, vậy bạn thỏ hồng chọn bao cà rốt 100. 

Bao có nhiều cà rốt nhất là bao 121 nên bạn thỏ xanh chọn bao 121. 

Số cà rốt của bạn thỏ trắng ít hơn số cà rốt của bạn thỏ cam nên số cà rốt của bạn thỏ trắng là 96, 

bạn thỏ cam là 109. 
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Bài 4 (trang 54 SGK Toán 2 Tập 2) 

Túi nào nhiều kẹo nhất, túi nào ít kẹo nhất? 

 

Trả lời: 

Quan sát tia số, em thấy: số ở bên trái các số khác trong tia số sẽ là số bé hơn. Vậy em chọn như 

sau: 

Túi hồng có ít kẹo nhất 
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